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MỞ ĐẦU 

 

Mỗi lĩnh vực đều có một hệ thống kiến thức nền tảng nhằm giải 

thích cho hoạt động của lĩnh vực đó. Báo chí là một bộ phận của một 

lĩnh vực rộng lớn hơn - đó chính là truyền thông. Phần lớn công việc 

của người làm báo chí chính là công việc truyền tải, chia sẻ thông tin 

trong xã hội, tạo nên sự giao tiếp giữa người với người. Nói cách khác, 

làm báo chính là thực hiện hoạt động truyền thông. 

 Làm thế nào để cho ra đời những bài báo hay, có sức tác động 

xã hội sâu sắc? Báo chí truyền thông có vai trò như thế nào trong việc 

giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu 

hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0? Sự phát triển của mạng xã 

hội tạo ra những thay đổi gì trong lĩnh vực báo chí truyền thông? Liệu 

những quy chuẩn đạo đức truyền thống có còn phù hợp với thời kỳ 

phát triển của truyền thông qua mạng Internet và mạng xã hội? Những 

câu hỏi này và nhiều câu hỏi tương tự khác cần có sự trả lời của những 

lý luận của khoa học truyền thông. Đó chính là lý do vì sao lý thuyết 

truyền thông được quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng trong 

lĩnh vực báo chí, truyền thông.  

Lý thuyết truyền thông là khoa học nghiên cứu các hiện tượng 

và hoạt động truyền thông nhằm tìm hiểu bản chất và các quy luật của 

hoạt động truyền thông. Các lý thuyết truyền thông đưa ra những thảo 

luận, phân tích nhằm tìm cách giải thích một cách hệ thống, cẩn trọng 

và khoa học về các hiện tượng truyền thông và hoạt động truyền thông. 

Lý thuyết truyền thông xây dựng hệ thống các khái niệm cơ bản về 

truyền thông, luận giải ý nghĩa, phương thức của các hoạt động truyền 

thông, từ đó giúp hiểu rõ nguồn gốc và quá trình hoạt động truyền 

thông. Lý thuyết cũng giúp làm rõ các yếu tố tác động đến hoạt động 

truyền thông và kết quả của hoạt động truyền thông. Đây chính là cơ 

sở để thực hiện các hoạt động truyền thông một cách hiệu quả, hạn chế 

những sai lầm trong hoạt động truyền thông có thể dẫn đến những hậu 

quả tiêu cực.  

Để xây dựng hệ thống lý thuyết truyền thông, các nhà khoa học 

trên thế giới đã vận dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học 

như khảo sát, quan sát... Trong giáo trình này, tác giả nhấn mạnh tầm 

quan trọng của việc vận dụng phép biện chứng và phương pháp lịch sử 
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trong nghiên cứu lý luận truyền thông. Triết học Marxist giúp soi sáng 

những vấn đề của khoa học truyền thông, nhờ đó nhà nghiên cứu có thể 

hiểu rõ hơn bản chất và quy luật của hoạt động truyền thông trong mối 

quan hệ với xã hội và tiến trình vận động của lịch sử.  

 Từ thế kỉ XVII, hệ thống lý thuyết truyền thông bắt đầu được 

phát triển. Hệ thống lý luận này có liên quan đến nhiều lĩnh vực như 

điều khiển học, truyền thông đại chúng, ngôn ngữ học, tâm lý học, xã 

hội học, marketing, quản lý, lý thuyết tổ chức, nghiên cứu văn hóa. Lý 

thuyết truyền thông là cơ sở lý luận có khả năng giúp cho người làm báo 

hiểu được bản chất công việc mình đang làm và thực hiện công việc đó 

một cách hiệu quả. Lý thuyết là sự giải thích hoạt động của một cái gì đó. 

Nó giúp chúng ta không phải đi lại từ đầu mỗi lần chúng ta xem xét một 

vấn đề - chúng ta có thể dựa vào lý thuyết để tìm lời hướng dẫn giúp hiểu 

được vấn đề và tìm cách phản ứng với vấn đề. Qua thời gian, các lý thuyết 

tiếp tục được phát triển và hoàn thiện. Đối với người làm báo chí và 

truyền thông, lý thuyết truyền thông có thể đóng vai trò: 

- Làm cơ sở phân tích đánh giá hoạt động truyền thông 

- Làm cơ sở cho việc đo luờng khả năng thành công của các hoạt 

động báo chí, truyền thông  

- Làm cơ sở cho việc thực hiện các hoạt động báo chí truyền thông 

một cách hiệu quả 

Lý thuyết truyền thông (LTTT) là môn học cơ sở ngành cung cấp 

cho sinh viên cơ sở lý luận của các hoạt động truyền thông, giúp sinh 

viên hiểu được bản chất, nguyên tắc, đặc điểm của hoạt động truyền 

thông, hiểu được tác động xã hội của hoạt động truyền thông. Từ đó, 

sinh viên có cơ sở để hiểu được các nguyên tắc tác nghiệp báo chí và 

có khả năng nâng cao tính hiệu quả của hoạt động tác nghiệp báo chí. 

Việc nắm vững các lý thuyết truyền thông cơ bản cũng là cơ sở để sinh 

viên tiếp thu tốt các môn học chuyên ngành sau này. Môn học LTTT 

cũng giúp cho sinh viên thấy được tầm quan trọng, ý nghĩa xã hội vô 

cùng to lớn của công việc mình sẽ làm, đồng thời cũng có được cái 

nhìn nghề nghiệp từ góc độ rộng hơn, nâng cao tầm tư duy và khả năng 

phát triển nghề nghiệp trong tương lai.  

Môn học Lý thuyết truyền thông được thiết kế trong phạm vi hai 

tín chỉ, bao gồm những nội dung chính sau: 

 



11 

Chương I. Tổng quan về truyền thông  

Chương II. Khái quát về lý thuyết truyền thông  

Chương III. Bối cảnh truyền thông 

Chương IV. Tín hiệu trong truyền thông  

Chương V. Hiệu quả truyền thông  

Chương VI. Đạo đức truyền thông  

Nội dung của toàn bộ giáo trình là sự giới thiệu, phân tích, minh 

họa, đánh giá hệ thống lý thuyết truyền thông từ giai đoạn hình thành 

sơ khai cho đến hiện nay. Các lý thuyết cơ bản được phân nhóm và rải 

đều trong tất cả các chương của giáo trình. Ví dụ: nhóm lý thuyết về 

quy trình truyền thông được trình bày trong chương 1, nhóm lý thuyết 

về hiệu quả truyền thông được trình bày trong chương 5, nhóm lý 

thuyết về đạo đức truyền thông được trình bày trong chương 6. Sở dĩ 

có sự phân nhóm này vì mỗi lý thuyết được các nhà khoa học đưa ra 

thường hướng đến một (hoặc một vài) vấn đề cơ bản của truyền thông. 

Ví dụ: mô hình truyền thông của Shannon và Weaver, mô hình truyền 

thông của Cutlip, Broom và Center giúp người học hiểu được quy trình 

truyền thông diễn ra như thế nào nên được cấu trúc thuộc nhóm lý 

thuyết về quy trình truyền thông nằm trong chương 1; thuyết Thiết lập 

chương trình nghị sự của Maxwell McCombs và Donald Shaw, thuyết 

Đường xoắn ốc của sự Im lặng của Noelle-Neumann giúp người học 

hiểu được những hiệu quả của hoạt động truyền thông nên thuộc nhóm 

lý thuyết về hiệu quả truyền thông. Cấu trúc của toàn bộ giáo trình 

được thiết kế nhằm mục đích giúp sinh viên nắm được những lý thuyết 

truyền thông cơ bản đã được các nhà khoa học đề ra nhằm giải thích 

và phân tích những vấn đề cốt lõi của truyền thông: truyền thông là gì? 

(khái niệm truyền thông), có những loại hình truyền thông nào? (phân 

loại truyền thông), quy trình truyền thông diễn ra như thế nào? (các 

mô hình truyền thông), truyền thông diễn ra trong môi trường như thế 

nào? (bối cảnh truyền truyền thông), thông điệp truyền thông được thể 

hiện như thế nào? (tín hiệu truyền thông), truyền thông tạo ra những 

kết quả gì? (hiệu quả truyền thông), và người làm truyền thông cần 

tuân thủ những quy tắc đạo đức nào? (đạo đức truyền thông). Đây là 

những vấn đề cơ bản về lý luận truyền thông mà tất cả những người 

làm truyền thông chuyên nghiệp như người làm báo chí, người làm 

PR, người làm quảng cáo… đều phải nắm được, và đã được các nhà 

khoa học khái quát thành các lý thuyết giúp người học hiểu rõ được 
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bản chất của vấn đề. Đối với mỗi vấn đề này, tác giả giáo trình đều 

chọn lọc và giới thiệu, phân tích những lý thuyết tương ứng để người 

đọc có thể hiểu sâu sắc vấn đề.  

Cụ thể: Chương I (Tổng quan về truyền thông) trình bày những 

lý thuyết do các nhà khoa học đưa ra về khái niệm truyền thông, các 

loại hình truyền thông cơ bản và quy trình truyền thông. Chương này 

giới thiệu các lý thuyết như: Mô hình truyền thông áp đặt, Mô hình 

truyền thông theo chu kỳ, trường phái Tương tác biểu tượng và lý 

thuyết Tôi trong gương soi… Chương II (Khái quát về lý thuyết truyền 

thông) khái quát lịch sử phát triển của các lý thuyết truyền thông trên 

thế giới từ thời cổ đại cho đến nay và trình bày ý nghĩa của lý thuyết 

truyền thông đối với ngành chuyên môn nói riêng và xã hội nói chung. 

Chương này giới thiệu sự hình thành các tiền đề ban đầu của lý thuyết 

truyền thông với các triết gia tiêu biểu như Aristotle với mô hình thuyết 

phục, Cicero với lý thuyết viết, và chương này cũng trình bày sự phát 

triển của các lý thuyết truyền thông quan trọng qua các thời kỳ lịch sử 

như các lý thuyết về mô hình truyền thông, các lý thuyết thuyết phục, 

các lý thuyết về hiệu quả truyền thông, các lý thuyết về truyền thông 

và chính trị, lý thuyết toàn cầu hóa truyền thông. Chương III (Bối cảnh 

truyền thông) trình bày cơ sở lý luận giúp người học được nhận thức 

được những yếu tố tạo nên môi trường mà trong đó hoạt động truyền 

thông diễn ra. Từ góc nhìn của triết học Marxist, tác giả giáo trình đã 

trình bày vai trò của các yếu tố lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa-xã 

hội trong việc hình thành và thực hiện các hoạt động truyền thông. 

Chương IV (Tín hiệu trong truyền thông) trình bày các lý thuyết về 2 

loại tín hiệu được sử dụng để truyền tải các thông điệp truyền thông: 

tín hiệu ngôn từ và phi ngôn từ. Nội dung của chương này đi vào các 

lý thuyết về ngôn ngữ (bao gồm diễn ngôn tin bài báo chí), lý thuyết 

dịch và lý thuyết về truyền thông phi ngôn từ. Chương V (Hiệu quả 

truyền thông) giới thiệu các lý thuyết nổi tiếng của các nhà khoa học 

trên thế giới về hiệu quả của hoạt động truyền thông như mô hình Kim 

tiêm, lý thuyết Đường xoắn ốc của sự im lặng, thuyết Thiết lập chương 

trình nghị sự. Cuối cùng, chương VI (Đạo đức truyền thông) trình bày 

và phân tích những lý thuyết về đạo đức truyền thông. Dựa trên mô 

hình lý thuyết về quy trình truyền thông đã được trình bày trong 

chương I và dựa trên cơ sở phân tích tư tưởng của các nhà triết học, 

các học giả và các nhà tư tưởng phương Tây và phương Đông về đạo 
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đức trong giao tiếp và ứng xử, tác giả giáo trình đã xây dựng bộ nguyên 

tắc đạo đức truyền thông cơ bản mà người làm truyền thông cần nắm 

vững và tuân thủ trong quá trình thực hiện các hoạt động truyền thông 

để nhằm đảm bảo hoạt động truyền thông đem lại lợi ích tốt đẹp cho 

bản thân và xã hội.  

Các lý thuyết được trình bày và phân tích trong giáo trình được đi 

kèm với những ví dụ minh họa nhằm làm sáng rõ nội dung của những lý 

thuyết này. Qua quá trình nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy bộ môn 

Lý thuyết truyền thông, tác giả giáo trình nhận thấy một số lý thuyết 

truyền thông có thể phức tạp và khó hiểu đối với những người mới tiếp 

cận những nội dung này lần đầu tiên, vì vậy tác giả giáo trình đã đưa ra 

nhiều ví dụ và phân tích kỹ các ví dụ để giúp sinh viên hiểu được tinh 

thần cốt lõi của các lý thuyết và mối liên hệ của lý thuyết với thực tiễn, 

cũng như giúp sinh viên hình thành và phát triển khả năng vận dụng lý 

thuyết vào việc lý giải để hiểu rõ những hiện tượng và vấn đề truyền 

thông đa dạng xuất hiện liên tục trong cuộc sống.  

Bên cạnh phần lý thuyết, giáo trình này cũng bao gồm phần các 

bài tập thực hành được thiết kế ở cuối mỗi chương nhằm giúp sinh 

viên có điều kiện vận dụng những kiến thức lý thuyết vào thực tiễn, từ 

đó nắm vững các lý thuyết được trình bày, hiểu rõ mối quan hệ giữa 

lý thuyết và thực hành và đồng thời phát triển ý thức vận dụng các lý 

thuyết truyền thông vào thực tiễn tác nghiệp.  

Mục đích của tài liệu nhằm trang bị cho các sinh viên chuyên 

ngành Báo chí những kiến thức cơ sở ban đầu về lý luận truyền thông 

để giúp sinh viên xây dựng nền tảng cho việc phát triển chuyên ngành 

của mình. Để biên soạn tập bài giảng này, tác giả đã tổng hợp những 

kiến thức về lý thuyết truyền thông được tiếp thu trong quá trình theo 

học bậc cao học và nghiên cứu sinh ngành Báo chí truyền thông. Từ 

hệ thống lý thuyết truyền thông được các học giả phương Tây xây 

dựng chủ yếu trong thế kỉ XX và đầu thế kỉ XXI, tác giả đã lựa chọn 

những lý thuyết cần thiết nhất đối với người học báo, làm báo Việt 

Nam để đưa vào giáo trình. Đồng thời, tác giả cũng kết hợp sử dụng 

phương pháp phân tích tài liệu, phương pháp quan sát để thu thập các 

dữ liệu và phân tích những dữ liệu này để phát triển các lý luận truyền 

thông mang đặc thù Việt Nam nhằm đem lại một cái nhìn tổng quát, 

mang tính lịch sử đối với lý thuyết truyền thông. Bước phát triển này 

nhằm mục đích nâng cao tính toàn diện của môn học, đưa một môn 
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học xuất phát từ phương Tây trở nên gần gũi với bối cảnh Việt Nam 

và mở ra khả năng ứng dụng các lý thuyết truyền thông vào hoàn cảnh 

thực tiễn của Việt Nam. Do đó, trong giáo trình này không chỉ đề cập 

đến tư tưởng của các nhà lý thuyết truyền thông nổi bật của phương 

Tây như Marshall McLuhan hay Claude Shannon, mà còn cố gắng 

khai thác tư tưởng truyền thông của các triết gia phương Đông như 

Lão Tử, Khổng Tử và đặc biệt không thể thiếu phần phân tích tư tưởng 

của nhà hoạt động truyền thông xuất sắc ở Việt Nam thời hiện đại là 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những cố gắng này nhằm giúp người học có 

cái nhìn hệ thống, toàn diện về lý thuyết truyền thông, đồng thời học 

tập phương pháp vận dụng lý thuyết truyền thông phù hợp với bối cảnh 

Việt Nam.  

 Môn học Lý thuyết truyền thông tuy chủ yếu mang tính lý luận 

song cũng gắn chặt với thực hành. Người học cần hiểu biết về lý luận 

để thực hành tốt hơn và cần thực hành để hiểu rõ lý thuyết hơn. Chính 

vì vậy, trong quá trình học tập bộ môn này, sinh viên cần chú trọng 

việc ứng dụng các lý thuyết đã học vào thực tiễn chuyên ngành để việc 

học tập lý thuyết đạt hiệu quả cao và phát huy ý nghĩa của lý thuyết 

trong thực tiễn nghề nghiệp.  

Lý thuyết truyền thông là một lĩnh vực rộng với nhiều kiến thức 

có tính chất tổng hợp, phức tạp và sâu sắc, thậm chí một số lý thuyết 

hiện nay vẫn còn gây tranh cãi trong giới khoa học. Trong phạm vi 

một giáo trình dành cho sinh viên bậc đại học chuyên ngành Báo chí, 

tác giả giáo trình chưa thể trình bày toàn bộ tất cả các lý thuyết truyền 

thông trên thế giới mà chỉ có thể chọn lọc một số lý thuyết cơ bản, cần 

thiết và hữu ích đối với việc học tập chuyên ngành của sinh viên ngành 

Báo chí. Việc tiếp tục giới thiệu những kiến thức lý thuyết chuyên sâu 

khác về truyền thông cho những đối tượng người đọc ở bậc học cao 

hơn (bậc cao học, nghiên cứu sinh) hoặc các ngành học khác (PR, 

Quảng cáo, Giáo dục…) cần được triển khai trong những công trình 

nghiên cứu khác trong tương lai nhằm góp phần phục vụ tốt hơn yêu 

cầu về dạy và học đại học ở nước ta.  

 Đà Nẵng, ngày 18/4/2020 

Người biên soạn 

Trần Thị Hòa 
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CÂU HỎI ÔN TẬP TỔNG KẾT 

1. Trình bày khái niệm truyền thông. 

2. Trình bày sự phát triển của các mô hình truyền thông và phân tích 

khả năng ứng dụng của các mô hình này trong thực tế hoạt động 

báo chí. 

3. Trình bày khái niệm lý thuyết truyền thông và các giai đoạn cơ 

bản của lịch sử phát triển lý thuyết truyền thông. 

4. Những lý thuyết truyền thông nào có thể được vận dụng trong thực 

tiễn hoạt động tác nghiệp báo chí? Trình bày khả năng và phương 

pháp vận dụng của những lý thuyết này.  

5. Phân tích vai trò và tác động của bối cảnh truyền thông đối với 

hoạt động truyền thông và sản phẩm truyền thông. 

6. Tín hiệu ngôn từ và tín hiệu phi ngôn từ có vai trò như thế nào 

trong hoạt động truyền thông?  

7. Hoạt động truyền thông có thể gây tác động như thế nào đối với 

công chúng? 

8. Trình bày và phân tích 4 nguyên tắc cơ bản của đạo đức truyền 

thông. Nêu ví dụ minh họa cho việc thực hiện những nguyên tắc 

này trong thực tế hoạt động báo chí truyền thông.  
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